
TT Họ và tên Đơn vị

1 BÙI THỊ THÙY VÂN VĂN PHÒNG SỞ
2 ĐINH THỊ TẤM VĂN PHÒNG SỞ
3 LÊ QUỐC HÙNG VĂN PHÒNG SỞ
4 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT VĂN PHÒNG SỞ
5 LIÊU THANH HUY VĂN PHÒNG SỞ
6 LƯƠNG THỊ MỸ VĂN PHÒNG SỞ
7 NGUYỄN THANH TRÍ VĂN PHÒNG SỞ
8 PHẠM HOÀNG KHÁNH VĂN PHÒNG SỞ
9 PHẠM THỊ THANH NGA VĂN PHÒNG SỞ

10 PHAN THÀNH TOÀN VĂN PHÒNG SỞ
11 TÔ THỊ THÚY NGA VĂN PHÒNG SỞ
12 TRẦN TẤN PHÁT VĂN PHÒNG SỞ
13 TRẦN THỊ THANH MỸ VĂN PHÒNG SỞ
14 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG UYÊN VĂN PHÒNG SỞ
15 VŨ HỒNG QUÂN VĂN PHÒNG SỞ
16 LƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
17 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
18 TRƯƠNG CÔNG LUẬN PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
19 LÊ QUANG ANH TÀI BAN QLĐTXD CÁC CT THUỘC SỞ GD-ĐT
20 NGUYỄN PHẠM MINH TRÍ BAN QLĐTXD CÁC CT THUỘC SỞ GD-ĐT
21 NGUYỄN PHẠM TUẤN MINH BAN QLĐTXD CÁC CT THUỘC SỞ GD-ĐT
22 HỒ HẢI QUỲNH PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
23 HỒ NGUYỄN PHÚ BẢO PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
24 HỒ NGUYỄN THÁI BÌNH PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
25 LÊ NGUYỄN VƯƠNG VŨ PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
26 NGUYỄN THỊ THANH HOÀNG PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
27 TRƯƠNG NGỌC VÂN QUỲNH PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
28 TRƯƠNG QUANG DŨNG PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
29 DƯƠNG THÀNH TÀI PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCLGD
30 HUỲNH VĂN ĐÀ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCLGD
31 NGUYỄN VÕ ĐĂNG KHOA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCLGD
32 PHẠM HỒNG CHÂU PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCLGD
33 PHAN THỊ NGHIÊM DUNG PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCLGD
34 LÊ THỊ LỆ NGA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
35 NGUYỄN HOÀI XUÂN AN PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
36 NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
37 NGUYỄN THỊ THỊNH TRÂM THANH TRA SỞ 
38 ĐẶNG THỊ THÙY DUNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
39 ĐẶNG VĂN HIỀN PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
40 LẠI ĐỒNG CƯỜNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
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41 LÊ THỊ KHÁNH LINH PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
42 NINH THỊ THÚY NGA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
43 THÂN THỊ THỤC ĐOAN PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
44 TRỊNH THANH HIỀN PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
45 HÀ THỊ HỒNG QUỲNH VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
46 LÊ ĐẶNG TÚ NGUYÊN VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
47 NGUYỄN MINH QUỐC BẢO CÔNG ĐOÀN NGÀNH
48 NGUYỄN THỊ THU NGÂN CÔNG ĐOÀN NGÀNH
49 BÙI THỊ NGUYỆT TRUNG TÂM NN-TH
50 HỒ THỊ HIỀN TRUNG TÂM NN-TH
51 ĐẶNG THỊ THANH TRÚC IDECAF
52 ĐÀO MẠNH HÙNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
53 NGUYỄN LÊ HUY THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
54 NGUYỄN QUỐC AN THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
55 TRỊNH VŨ HÙNG THPT HOÀNG HOA THÁM
56 NGUYỄN HẠNH NHUNG PGD QUẬN 2
57 NGUYỄN VŨ MINH GIAO PGD QUẬN 2
58 PHẠM ĐÌNH THÁI PGD QUẬN 2
59 TRẦN THỊ NGỌC DUNG PGD QUẬN 2
60 TRỊNH TIẾN THỊNH PGD QUẬN 2
61 CAO THỊ SONG QUANG TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
62 ĐẶNG NGỌC TUYẾT TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
63 HUỲNH CÔNG HUY TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
64 HUỲNH THỊ ÁNH TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
65 LÊ CHÂU ĐIỀN TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
66 LÊ THỊ KIM TÂM TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
67 NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
68 NGUYỄN THỊ THẾ OANH TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
69 PHAN VŨ THỊ TRUNG TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
70 VŨ THỊ HỒNG TRANG TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
71 HUỲNH HIẾU THUẬN TT GDTX LÊ QÚY ĐÔN
72 PHAN THỊ HẢI THPT LÊ QUÝ ĐÔN
73 BÙI THỊ THANH THPT HÀN THUYÊN
74 LỮ ĐỨC CƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
75 NGUYẼN THỊ BÍCH NGOC THPT HÀN THUYÊN
76 NGUYỄN NGỌC YẾN THPT HÀN THUYÊN
77 TRƯƠNG VĂN THIỆN THPT HÀN THUYÊN
78 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO TH ĐẶNG VĂN NGỮ
79 ĐINH THỊ HOÀNG TRÚC TH ĐẶNG VĂN NGỮ
80 ĐOÀN THỊ THU THỦY TH ĐẶNG VĂN NGỮ
81 HÀ THỊ THU HUYỀN TH ĐẶNG VĂN NGỮ
82 HUỲNH THỊ THÚY HIỀN TH ĐẶNG VĂN NGỮ
83 LÊ KIM NGÂN TH ĐẶNG VĂN NGỮ
84 LÊ THỊ DUNG TH ĐẶNG VĂN NGỮ
85 NGUYỄN HỮU NGUYÊN TRÂM TH ĐẶNG VĂN NGỮ
86 NGUYỄN LÊ THẢO QUỲNH TH ĐẶNG VĂN NGỮ
87 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP TH ĐẶNG VĂN NGỮ
88 NGUYỄN THỊ NGỌC THẮM TH ĐẶNG VĂN NGỮ



89 NGUYỄN THỊ THU THẢO TH ĐẶNG VĂN NGỮ
90 NGUYỄN THỊ THÙY ANH TH ĐẶNG VĂN NGỮ
91 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG TH ĐẶNG VĂN NGỮ
92 QUẢN THỊ HÀ TH ĐẶNG VĂN NGỮ
93 TRẦN THÚY HUYỀN TH ĐẶNG VĂN NGỮ
94 VƯƠNG THỊ THANH TÂM TH ĐẶNG VĂN NGỮ
95 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH THPT AN LẠC
96 KIỀU NGUYỆT HỒNG LIÊN THPT AN LẠC
97 NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG THPT BÌNH HƯNG HÒA
98 PHAN THỊ KIM NGỌC GDTX GÒ VẤP


